
STT Đơn vị/ Danh mục Quy mô Số tiền 

Số Quyết định phê duyệt 

BCKT-KT và Quyết định 

phê duyệt dự toán

Ghi chú

Tổng cộng           10.570.000.000 

1 Trƣờng MN Bình Thạnh                620.000.000 

-

Trường Mầm non Bình Thạnh; Hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa tường rào, cổng ngõ, 

sân trường, mái hiên (điểm Vĩnh Trà)

- Nâng cấp tường rào, cổng ngõ chiều dài khoản 93m.

- Mái hiên với diện tích S=160m2.

- Nâng cấp sân trường với diện tích  200m2 

620.000.000              

QĐ số 763/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

2 Trường MN Bình Hòa 520.000.000              

-

Trường Mầm non Bình Hòa; Hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa bếp ăn; nhà vệ sinh 

trong phòng học

Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng bếp ăn khoảng 40m2 và nhà vệ sinh 03 phòng 

học diện tích xây dựng nhà vệ sinh khoảng 40m2
520.000.000              

QĐ số 764/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

3 Trƣờng MN Bình Tân Phú 250.000.000              

-
Trường Mầm non Bình Tân Phú; Hạng 

mục: Sửa chữa cổng ngõ 
Sửa chữa cổng ngõ 250.000.000              

QĐ số 66/QĐ-MNBTP 

ngày 14/5/2025 của 

Trường MN Bình Tân Phú

4 Trường MN Bình Nguyên 650.000.000              

-

Trường Mầm non Bình Nguyên; Hạng 

mục: Nâng cấp, sửa chữa sân trường, mái 

hiên

Mái hiên (2 điểm trường) diện tích khoảng 300m2 và nâng cấp sân trường 

(cụm Nam Bình)
650.000.000              

QĐ số 765/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

5 Trường MN Bình Long 420.000.000              

-

Trường Mầm non Bình Long; hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa dãy lớp học và các 

phòng vệ sinh.

Nâng cấp, sửa chữa dãy lớp học và các phòng vệ sinh diện tích 1 phòng 

12m2; thay mái bị hư hỏng
420.000.000              

QĐ số 11/QĐ-MNBL ngày 

28/3/2025 của Trường MN 

Bình Long

6 Trường MN Bình Hải 650.000.000              

-

Trường Mầm non Bình Hải; hạng mục: 

Làm mới mái hiên (điểm tái định cư Vạn 

Tường)

- Mái hiên: Diện tích khoảng 560 m2; trụ bằng thép ống; vì kèo, xà gồ bằng 

thép hộp; giằng bằng thép hộp; mái lợp tôn tole.

'- Mái hiên: Diện tích khoảng 210 m2; trụ bằng thép, giằng bằng thép hộp; 

mái lợp bạc xếp lượng sóng

650.000.000              

QĐ số 760/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

ĐVT: Đồng
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7 Trường MN Bình Minh 980.000.000              

-

Trường Mầm non Bình Minh: Hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa nhà lớp học 6 phòng 

02 tầng (điểm Mỹ Long An), bếp ăn, kho 

bếp (điểm Tân Phước) 

- Điểm trường Mỹ Long An: Dãy 06 phòng học 02 tầng.

- Điểm Tân Phước: Bếp ăn, kho bếp 980.000.000              

QĐ số 759/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

8 Trường TH số 2 Bình Nguyên 620.000.000              

-

Trường TH số 2 xã Bình Nguyên; Hạng 

mục: Nâng cấp, sửa chữa sân trường, nhà 

vệ sinh học sinh

- Sân nền diện tích khoảng 500m2

- Nhà vệ sinh học sinh diện tích khoảng 55m2
620.000.000              

QĐ số 761/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

9 Trường TH Bình Chánh 900.000.000              

-

Trường TH xã Bình Chánh; Hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa dãy phòng học 6 

phòng 02 tầng cụm Mỹ Tân,

 Nâng cấp, sửa chữa dãy phòng học 6 phòng 02 tầng cụm Mỹ Tân 900.000.000

QĐ số 758/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

10 Trường TH số 2 Bình Châu 1.170.000.000

-

Trường TH số 2 xã Bình Châu; hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa dãy 06 phòng học 2 

tầng, (điểm An Hải), sửa chữa 05 phòng 

học (điểm Phú Quý)

 - Sửa chữa dãy 06 phòng học 2 tầng (điểm An Hải)

- Nâng cấp, sửa chữa dãy 05 phòng học (điểm phú quý)             1.170.000.000 

QĐ số 757/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

11 Trường TH Bình Trung                800.000.000 

-

Trường TH Bình Trung: Hạng mục: Nâng 

cấp, sửa chữa dãy phòng học 06 phòng 02 

tầng, nhà để xe (điểm trường Phước 

Thuận)

- Nâng cấp, sửa chữa dãy lớp học 6 phòng học 2 tầng.

 - Sửa chữa nhà để xe diện tích 70m2.

- Tường rào: Sửa chữa, cải tạo tường rào bị hư hỏng 63m.

800.000.000              

QĐ số 756/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

12 Trường TH Bình Trị 370.000.000              

-
Trường TH Bình Trị; Hạng mục: Sửa chữa 

nhà xe học sinh, tường rào cổng ngõ

- Sửa chữa nhà xe học sinh diện tích khoảng: 105m2.

- Sửa chữa tường rào cổng ngõ. 
               370.000.000 

QĐ số 44/QĐ-THBT ngày 

14/5/2025 của Trường TH 

Bình Trị

13 Trường THCS Bình Chánh             1.180.000.000 

-

Trường THCS Bình Chánh; Hạng mục: 

Nâng cấp, cải tạo dãy 08 phòng học 02 

tầng, dãy 06 phòng 2 tầng và 08 phòng học 

02 tầng nối liền

 Cải tạo, nâng cấp dãy 08 phòng học 02 tầng  và dãy 06 phòng học 02 tầng 

và 08 phòng 02 tầng nối liền.
1.180.000.000           

QĐ số 766/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

14 Trƣờng TH&THCS Bình Hòa 230.000.000              
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-

Trường TH và THCS Bình Hòa; Hạng 

mục: Sửa chữa đường đi nội bộ ra cổng 

trường

Sửa chữa đường đi nội bộ chiều dài đường khoảng 46m, rộng 7m nâng nền 

cấp phối, đổ bê tông đá 1x2 M250
230.000.000

QĐ số 55/QĐ-TH&THCS 

BH ngày 14/5/2025 của 

Trường TH&THCS Bình 

Hòa

15 Trường THCS Bình Trị 750.000.000

-

Trường THCS Bình Trị; Hạng mục: Nâng 

cấp, sửa chữa khối hành chính quản trị, 

nhà xe học sinh, xây mới nhà bảo vệ

- Khối hành chính quản trị:  Thay một số vị trí điện, quạt bị hư hỏng; xử lý 

vết ố, hư hỏng, quét vôi, lăn sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ toàn bộ.         

- Nhà xe học sinh diện tích khoảng: 130m2.

- Xây mới nhà bảo vệ diện tích khoảng 18m2.

750.000.000              

QĐ số 762/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND 

huyện Bình Sơn

16 Trường THCS Bình Thanh 460.000.000              

-
Trường THCS Bình Thanh; Hạng mục: 

Nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh 

 Nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh với diện tích xây dựng nhà vệ sinh 

khoảng 45m2
460.000.000              

QĐ số 18/QĐ-THCSBT 

ngày 14/5/2025 của 

Trường THCS Bình Thanh
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